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TÊN BÀI DẠY: BÀI 17: ẢNH CỦA VẬT QUA GƯƠNG PHẲNG
Môn học/Hoạt động giáo dục: KHTN.; lớp: 7
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
I. MỤC TIÊU                                                                                                                                                        1. Kiến thức: 
- Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.                                                                               - Vẽ được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng.
- Vận dụng được định luật phản xạ ánh sáng trong một số trường hợp đơn giản.                                                                                                  
2. Năng lực                                                                                                                                                              2.1. Năng lực chung :                                                                                                                                                   - Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu vấn đề ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.                                                                                                                 - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu về tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng trong các trường hợp khác nhau, biết cách vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.  
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các ý tưởng, phương án để thí nghiệm, giải quyết các vấn đề nêu ra trong bài học.                                                                             
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên:                                                                                                                              - Năng lực nhận biết: Nhận biết được các đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng. Xác định được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng trong các trường hợp đặt vật.                                                                     - Năng lực tìm hiểu: Dựa vào quan sát thí nghiệm, nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, xác đinh được vùng nhìn thấy của gương phẳng. Từ đó có thể vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.                                                                                                                                                                             - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng giải thích được các hiện tượng trong đời sống thực tiễn.                                                                         3. Phẩm chất:                                                                                                                                                              - Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm                                                                               - Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.                                                                                            - Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.                                                                      II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:                                                                                           1. Giáo viên:                                                                                                                     
- Tranh ảnh của một số vật qua gương phẳng.
- Dụng cụ: Cho mỗi nhóm học sinh: 1 gương phẳng có giá đỡ, 1 tờ giấy, 1 tấm kính trong có giá đỡ, 2 vật bất kỳ giống nhau, 1 cây nến, diêm để đốt nến, phiếu học tập, 1 bút chì, 1 thước đo độ, 1 thước thẳng.                                                                                                                                                                   2. Học sinh: 
- Ôn tập cách vẽ tia phản xạ, vẽ ảnh tạo bởi gương phẳng.                                                                                      - Ôn tập định luật phản xạ ánh sáng.
- Đọc trước nội dung bài học.                                                                                                                                                        III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:                                                                                                                                   
1. Hoạt động 1: Mở đầu                                                                                                                                      a. Mục tiêu: Xác định mục tiêu học tập là tìm hiểu ảnh của một vật qua gương phẳng.                                                                                                                              b. Nội dung: Hoạt động cá nhân quan sát tranh và trả lời câu hỏi  
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của HS                                                                                                                             d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:                                                        
- Yêu cầu HS quan sát tranh ở đầu bài và ghi các chữ cái quan sát được từ phải sang trái.
- GV nêu câu hỏi có vấn đề: Tại sao chữ AMBULANCE trên đầu xe cứu thương lại phải viết ngược từ phải sang trái                                   * Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
- HS quan sát tranh và ghi ra các chữ quan sát được.                                                                              Theo dõi và bổ sung khi cần.                                                       * Báo cáo kết quả và thảo luận:                                                
HS dựa vào những kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi. Câu trả lời có thể chưa chính xác. 
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:                                                   - HS nhận xét, bổ sung, đánh giá.                                                                     - GV nhận xét, đánh giá ->GV nêu vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.                                                                   
	- Chữ học sinh quan sát được: AMBULANCE
- Xe cứu thương là loại xe được ưu tiên, chữ “AMBULANCE” trên đầu xe cứu thương được viết ngược từ trái sang phải với mục đích khi nghe còi từ xa các phương tiện vận chuyển sẽ nhìn vào gương chiếu hậu để dễ dàng đọc được chữ AMBULANCE theo chiều xuôi. Từ đó nhận ra xe cứu thương và nhường đường cho xe qua.	
[image: Tại sao chữ AMBULANCE trên đầu xe cứu thương lại phải viết ngược từ phải sang trái? (ảnh 1)]



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới                                                                                                   Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái niệm ảnh của một vật qua gương phẳng và nêu dự đoán về tính chất của ảnh qua gương phẳng.                                                                                                                                                         a. Mục tiêu: Nhận biết ảnh của một vật qua gương phẳng                                                                                                           b. Nội dung: HS hoạt động nhóm sử dụng kĩ thuật công não quan sát ảnh trong gương và mô tả hình ảnh quan sát được                                                                                                                                                     c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:                       
- Yêu cầu học sinh giơ một ngón tay trước gương và mô tả hình ảnh quan sát được trong gương?                                     
- Hãy nêu thêm ví dụ về ảnh của vật qua gương phẳng hoặc các mặt phản xạ khác.
- Yêu cầu HS nêu ý kiến của mình vì sao lại có hình tháp lộn ngược trên mặt nước?
- Yêu cầu các nhóm trả lời các câu hỏi dự đoán trong phiếu học tập số 1.                                                                        * Thực hiện nhiệm vụ học tập:                         - HS thực hiện quan sát ảnh của mình trong gương và trả lời câu hỏi.  
* Báo cáo kết quả và thảo luận:                                                
- Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:                                                   - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá:                      Hình của một vật mà ta nhìn thấy trong gương gọi là ảnh của vật đó. 
- Nêu ý kiến của mình vì sao lại có hình tháp lộn ngược trên mặt nước.                                                
	I. Ảnh của vật qua gương phẳng                                   
- Mô tả hình ảnh quan sát được.
- Ví dụ: Tùy HS
* Hình ảnh của vật nhìn thấy trong gương phẳng được gọi là ảnh của vật qua gương phẳng 
Phiếu học tập số 1:
1. Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn.
2. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ vật đến
gương.
3. Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của
vật không?
[image: Hãy nêu thêm ví dụ về ảnh của vật qua gương phẳng hoặc các mặt phản xạ khác (ảnh 3)]
- Hình tháp lộn ngược trên mặt nước là ảnh của tháp trên mặt nước phẳng lặng giống như gương.                                                                                                                                                                   


Hoạt động 2.2:  Tính chất ảnh của vật qua gương phẳng
a. Mục tiêu: - Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.         
b. Nội dung: - Dùng phương pháp bàn tay nặn bột: Yêu cầu HS hoạt động nhóm đưa ra các phương án để tìm hiểu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng bằng thí nghiệm. 
c. Sản phẩm: - HS đề xuất, làm được thí nghiệm và rút ra được tính chất ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng.                                                                                                                                                                                                             d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:                                                        
- GV: Giao thiết bị thí nghiệm cho các nhóm, kèm theo các phiếu học tập. Yêu cầu HS thảo luận và trình bày các phương án thí nghiệm kiểm tra dự đoán.
- GV thống nhất phương án thí nghiệm.
- Yêu cầu các nhóm thực hiện phương án thí nghiệm được thống nhất để kiểm tra dự đoán ban đầu.
+ Có thể thu được ảnh qua gương phẳng trên màn chắn không?
+ Khoảng cách từ ảnh tới gương phẳng có khoảng cách từ vật tới gương phẳng không?                                      + Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không?
* Phương án thí nghiệm có thể là: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau để kiểm tra dự đoán về khoảng cách từ ảnh, vật tới tầm kính và độ lớn của ảnh so với vật (hình 17.2):
- Đặt cây nến 1 trước tấm kính (không đặt sát vào kính) và thắp sáng                                                                       - Di chuyển cây nến 2 ra phía sau tầm kính đến đúng vị trí ảnh của cây nên 1 (sao cho ảnh ngọn lửa của cây nên 1 nằm ở ngọn của cây nến 2)                                                     - So sánh độ lớn ảnh của cây nến 1 với cây nến 2; đo khoảng cách từ hai cây nến đến tấm kính để từ đó rút ra kết luận.     
[image: https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/screenshot_324.png?itok=eKlnIVMm]                                                             
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:                                                              - HS đọc SGK, trao đổi nhóm nêu ra các phương án thí nghiệm.
- Thực hiện TN theo phương án thống nhất để kiểm tra dự đoán.                                                                                       
- GV theo dõi định hướng các nhóm thực hiện.
* Báo cáo kết quả và thảo luận:  
- Đại diện các nhóm báo cáo phương án TN. Các nhóm khác nhận xét.
- Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả TN theo phương án đã thống nhất.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:                                                     - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá kết quả của các nhóm.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, thống nhất kết quả.                                         ->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: GV hướng dẫn HS thảo luận chung cả lớp đi đến kết quả chung                                                     
	II. Tính chất ảnh của vật qua gương phẳng:                                                                         1. Dự đoán về tính chất của ảnh qua gương phẳng:                                                                                   - Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng không thu được trên màn chắn                                                          - Khoảng cách từ ảnh tới gương phẳng bằng khoảng cách từ vật tới gương phẳng                                            - Độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật.
2. Thí nghiệm kiểm tra dự đoán:
Ảnh của cây nến 1 bằng với cây nến 2.                             - Khoảng cách từ hai cây nến đến tấm kính bằng nhau.
Kết luận:
- Độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật.                                                                            - Khoảng cách từ ảnh tới gương phẳng bằng khoảng cách từ vật tới gương phẳng.                                                                                           ⇒ Dự đoán của chúng ta là đúng.



Hoạt động 2.3: Dựng ảnh của vật qua gương phẳng                                                                                                                                                                               a. Mục tiêu: - Vẽ được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng.
- Vận dụng được định luật phản xạ ánh sáng trong một số trường hợp đơn giản.                               b. Nội dung: Học sinh thực hành xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.                                        c. Sản phẩm:  Học sinh hoàn thành cách dựng ảnh cảu vật qua gương                                                                                                                                                        d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:                                 
- Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK tìm hiểu các nội dung cần thực hành: nêu yêu cầu của nội dung thực hành? 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hành theo các bước đã hướng dẫn để dựng ảnh của điểm sáng S. (GV lưu ý HS cách vẽ ảnh đơn giản là dựa vào tính chất ảnh)                                                                          - Giải thích tại sao chỉ nhìn thầy ảnh S' mà không thể thu được ảnh này trên màn chắn. 
- Hãy tìm cách vẽ hình biểu diễn ảnh của một vật qua gương phẳng mà không cần vẽ tia sáng.                                  * Thực hiện nhiệm vụ học tập:                       
- HS đọc thông tin SGK tìm hiểu các dựng ảnh của điểm sáng S.
- HS hoạt động nhóm dựng ảnh của điểm sáng S.          
- GV theo dõi hướng dẫn các nhóm thực hiện.       
* Báo cáo kết quả và thảo luận:                       
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả thực hành.                                                                      - Không hứng được S' trên màn vì chỉ có đường kèo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S' (tức ảnh ảo) chứ không có ảnh sáng thật đến S'                                  
- Để vẽ ảnh của vật sáng ta vẽ đối đối xứng vật qua gương thì thu được ảnh của vật đó mà không cần vẽ tia sáng.                                                                   * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:  
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.                        
- Giáo viên nhận xét, đánh giá                                                   
	III. Dựng ảnh của vật qua gương phẳng                     1. Dựng ảnh của một điểm S (nguồn sáng rất nhỏ)
2. Dựng ảnh của một vật qua gương phẳng
-Lấy A’ đối xứng với A qua gương.                                       - Lấy B’ đối xứng với B qua gương.                                   - Nối A’ với B’ ta được ảnh A’B’ của vật AB qua gương phẳng.
[image: Dựa vào tính chất đối xứng của ảnh và vật qua gương phẳng, hãy dựng ảnh của vật AB (ảnh 13)]


3. Hoạt động 3: Luyện tập                                                                                                                                 a. Mục tiêu:  Dùng các kiến thức vật lí để luyện tập củng cố nội dung bài học.                                             b. Nội dung: Hoạt động cá nhân trả lời bài tập trắc nghiệm.                                                                                                                                                       c. Sản phẩm:  Học sinh hoàn thiện 10 câu hỏi trắc nghiệm                                                                                                                                                          d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:                   
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.                                            * Thực hiện nhiệm vụ học tập:                   - HS vận dụng các kiến thức đã thu nhận được để thực hiện nhiệm vụ học tập.                                                                                                                                      * Báo cáo kết quả và thảo luận:               
 - Đại diện các học sinh trả lời.                                                                      * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.                - Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.                                                                                
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: C                       Câu 2: D
Câu 3: C                       Câu 4: A
Câu 5:  B                      Câu 6: C
Câu 7:  A                      Câu 8: C
Câu 9:  B                      Câu 10: A
                          



4. Hoạt động 4: Vận dụng                                                                                                                               a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.                                                                                                                                                        b. Nội dung: Hoạt động nhóm tự làm kính tiềm vọng để quan sát những vật nằm sau vật cản che khuất tầm nhìn của mắt.                                                                                                                                                   c. Sản phẩm: Sản phẩm của HS                                                                                                                                                          d. Tổ chức thực hiện: HS thực hiện ở nhà.
HỒ SƠ HỌC TẬP

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:

DỰ ĐOÁN TÍNH CHẤT ẢNH CỦA VẬT QUA GƯƠNG PHẲNG

Câu 1: Có thể thu được ảnh qua gương phẳng trên màn chắn không?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Câu 2: Khoảng cách từ ảnh tới gương phẳng có bằng khoảng cách từ vật tới gương phẳng không?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Câu 3: Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….


PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là:                                                     A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật                                                                                                              B. Ảnh thật cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương                                                                       C. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương                                                                           D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật                                                                                                               Câu 2: Câu nào trong những câu dưới đây là đúng?                                                                                                    A. Ảnh của một vật qua gương phẳng lớn hơn vật                                                                                                    B. Ảnh của một vật qua gương phẳng nhỏ hơn vật                                                                                             C. Dùng màn chắn có thể hứng được ảnh của một vật qua gương phẳng                                                        D. Ảnh của một vật qua gương phẳng lớn bằng vật                                                                                    Câu 3: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng?                           
A. Hứng được trên màn hình và lớn bằng vật                                                                                                   B.Không hứng được trên màn và bé hơn vật                                                                                                            C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật                                                                                               D. Hứng được được trên màn và lớn hơn vật                                                                                                  Câu 4: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?                                          A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật                                                                                                        B. Không hứng được trên màn                                                                                                                            C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật                                                                                                D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.                                                                  Câu 5: Chọn phát biểu không đúng khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng                                       
A. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.                                           B. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật.                                             
C. Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.                       
D. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương. 
Câu 6: Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 600. Hãy tìm góc tạo bởi ảnh và mặt gương.                                                                                                                    A. 200                                 B. 450                             C. 600                          D. 300                              Câu 7: Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S’ cách gương một khoảng d’. So sánh d và d’                                                                                                                                    A. d = d’                                        B. d > d’            
C. d < d’                                        D. Không so sánh được vì ảnh là ảo, vật là thật. 
Câu 8: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng?                                
   A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật                  
   B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật                    
C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật       
D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật                         
 Câu 9: Chọn câu trả lời đúng Khi soi gương, ta thấy                                                                                          A. Ảnh thật ở sau gương                                            B. Ảnh ảo ở sau gương                                                      C. Ảnh thật ở trước gương                                         D. Ảnh ảo ở trước gương                                              Câu 10: Ảnh ảo là gì?                                                                                                                                      A. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn                                                                  B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn luôn hứng được trên màn chắn                                                 C. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng song song với màn chắn                                                                  D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể hứng được trên màn chắn                                                   
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